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	KHOA LUẬT - NỘI VỤ
	Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2022  

	
	
	Trang/tổng số trang: 6/6



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024

HỌC KỲ: I

(Áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm  2023 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024)

1. Lớp: Trung cấp Hành chính văn phòng K60- P404B6
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Thực hành sử dụng Thiết bị văn phòng
	Giáo dục Chính trị
	
	
	


	T7
	Thực hành sử dụng Thiết bị văn phòng
	Giáo dục Chính trị
	
	Nhập môn Công tác văn thư
	

	T8
	Thực hành sử dụng Thiết bị văn phòng
	Tin học
	Pháp luật
	Nhập môn Công tác văn thư
	

	T9
	Thực hành sử dụng Thiết bị văn phòng
	Tin học
	Giáo dục Thể chất
	
	

	T10
	
	Tin học
	Giáo dục Thể chất
	
	


* Ghi chú: 
- Học phần Kỹ năng mềm thực hiện theo kế hoạch riêng vào tuần từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023.
- Học phần Thực hành sử dụng thiết bị văn phòng học tại phòng thực hành 401B0.
2. Lớp: Trung cấp Văn thư hành chính K60- P403B6
	
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5

(P.401B0)
	Thứ 6



	T6
	
	Giáo dục  Chính trị
	Lễ tân văn phòng
	Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành
	

	T7
	Nhập môn Công tác văn thư
	Giáo dục  Chính trị
	Lễ tân văn phòng
	Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành
	

	T8
	Nhập môn Công tác văn thư
	Tin học 
	Pháp luật
	Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành
	

	T9
	
	Tin học
	Giáo dục thể chất
	Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành
	

	T10
	
	Tin học
	Giáo dục thể chất
	
	


* Ghi chú: 
- Học phần Kỹ năng mềm thực hiện theo kế hoạch riêng vào tuần từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023.
- Học phần Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành học tại phòng thực hành 401B0.
	3. Lớp: TC Pháp luật K60A- P401B6

	 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Tiếng Anh
	Giáo dục    Chính trị
	Pháp luật 
	Tiếng Anh
	

	T7
	Tiếng Anh
	Giáo dục    Chính trị
	Hiến pháp
	Tiếng Anh
	

	T8
	Tiếng Anh
	Tin học
	Hiến pháp 
	Tiếng Anh
	

	T9
	Giáo dục thể chất 
	Tin học
	Lý luận Nhà nước và pháp luật
	
	

	T10
	Giáo dục thể chất 
	Tin học
	Lý luận Nhà nước và pháp luật
	
	 


* Ghi chú: Học phần Kỹ năng mềm thực hiện theo kế hoạch riêng vào tuần từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023
	4. Lớp: TC Pháp luật K60B- P405B6

	 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Tiếng Anh
	Giáo dục    Chính trị
	Pháp luật 
	Tiếng Anh
	

	T7
	Tiếng Anh
	Giáo dục    Chính trị
	Lý luận Nhà nước và pháp luật
	Tiếng Anh
	

	T8
	Tiếng Anh
	Tin học
	Lý luận Nhà nước và pháp luật
	Tiếng Anh
	

	T9
	Giáo dục thể chất 
	Tin học
	Hiến pháp
	
	

	T10
	Giáo dục thể chất 
	Tin học
	Hiến pháp 
	
	 


* Ghi chú: Học phần Kỹ năng mềm thực hiện theo kế hoạch riêng vào tuần từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023
	
	Sơn La, ngày 10 tháng 9  Năm 2023

	
	PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lò Thị Minh Hậu


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	1.Lớp Trung cấp Hành chính văn phòng K60

	Học phần
	Giảng viên

	Nhập môn Công tác văn thư
	Đào Thị Thu Trang

	Thực hành sử dụng thiết bị VP
	Lê Thị Huyền

	2.Lớp Trung cấp Văn thư hành chính K60

	Nhập môn Công tác văn thư
	Nguyễn Thu Trang

	Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành
	Phạm Thu Trang

	Lễ tân văn phòng
	Phạm Thu Trang

	3.Lớp Trung cấp Pháp luật K60A

	Lý luận nhà nước và pháp luật
	Đèo Thị Thiết

	Hiến pháp
	Nguyễn Thị Bích Ngọc

	4.Lớp Trung cấp Pháp luật K60B

	Lý luận nhà nước và pháp luật
	Đỗ Thị Minh Ngọc

	Hiến pháp
	Nguyễn Trọng Chính


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024

HỌC KỲ: II

(Áp dụng từ ngày 22 tháng 01 năm  2023 đến ngày 07 tháng 6 năm 2024)

1. Lớp: Trung cấp Hành chính văn phòng K60- P404B6
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Soạn thảo văn bản
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Nhập môn QTVP
	Thực hiện nghiệp vụ thư ký VP

	T7
	Soạn thảo văn bản
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Nhập môn QTVP
	Thực hiện nghiệp vụ thư ký VP

	T8
	Soạn thảo văn bản
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Soạn thảo văn bản
	Thực hiện nghiệp vụ thư ký VP

	T9
	
	Khởi sự KD
	
	Soạn thảo văn bản
	

	
	
	Khởi sự KD
	
	
	


* Ghi chú: 
- Học phần Giáo dục QP – AN thực hiện theo kế hoạch riêng của Nhà trường.
- Học phần Soạn thảo văn bản học tại phòng máy tính 402B0.
2. Lớp: Trung cấp Văn thư hành chính K60- P403B6
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nghiệp vụ lưu trữ
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Soạn thảo văn bản
	Soạn thảo văn bản

	T7
	Nghiệp vụ lưu trữ
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Soạn thảo văn bản
	Soạn thảo văn bản

	T8
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	Soạn thảo văn bản

	T9
	
	Khởi sự KD
	
	
	

	
	
	Khởi sự KD
	
	
	


* Ghi chú: 
-  Học phần Giáo dục QP – AN thực hiện theo kế hoạch riêng của Nhà trường.
- Học phần Soạn thảo văn bản học tại phòng máy tính 402B0.
3. Lớp Trung cấp Pháp luật K60A- P401B6
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Luật Dân sự 
	Luật Hôn nhân và gia đình
	Luật Tố tụng Hình sự 
	Luật Hình sự
	Khởi sự kinh doanh

	T7
	Luật Dân sự 
	Luật Hôn nhân và gia đình
	Luật Tố tụng Hình sự 
	Luật Hình sự
	Khởi sự kinh doanh

	T8
	Luật Dân sự 
	Luật Hành chính
	Luật Thương Mại
	Luật Hình sự
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh

	T9
	
	Luật Hành chính
	Luật Thương Mại
	
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh

	
	
	
	
	
	


4. Lớp Trung cấp Pháp luật K60B- P405B6
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Luật Hình sự
	Luật Hành chính
	Luật Dân sự 
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Luật Tố tụng Hình sự 

	T7
	Luật Hình sự
	Luật Hành chính
	Luật Dân sự 
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Luật Tố tụng Hình sự 

	T8
	Luật Hình sự
	Luật Hôn nhân và gia đình
	Luật Dân sự
	Khởi sự kinh doanh
	Luật Thương Mại

	T9
	
	Luật Hôn nhân và gia đình
	
	Khởi sự kinh doanh
	Luật Thương Mại

	
	
	
	
	
	


	
	Sơn La, ngày 10  tháng 9  Năm 2023

	
	PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lò Thị Minh Hậu


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	1.Lớp Trung cấp Hành chính văn phòng K60

	Học phần
	Giảng viên

	Nhập môn Quản trị văn phòng
	Đào Thị Thu Trang

	Soạn thảo văn bản
	Đỗ Thị Minh Ngọc

	Thực hiện nghiệp vụ thư ký VP
	Nguyễn Thu Trang

	2.Lớp Trung cấp Văn thư hành chính K60

	
	

	Soạn thảo văn bản
	Khúc Năng Hoàn

	Nghiệp vụ lưu trữ
	Quàng Văn Bằng

	3.Lớp Trung cấp Pháp luật K60A

	Luật Hành chính
	

	Luật Dân sự 
	Lò Thị Thu Hoa

	Luật Hôn nhân và gia đình
	Lò Thị Thu Hoa

	Luật Hình sự 
	Nguyễn Trọng Chính

	Luật Tố tụng Hình sự
	Nguyễn Trọng Chính

	Luật Thương Mại
	Trịnh Thị Phương Thảo

	Khởi sự Doanh nghiệp
	

	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	

	3.Lớp Trung cấp Pháp luật K60B

	Luật Hành chính
	

	Luật Dân sự 
	Lò Thị Minh Hậu

	Luật Hôn nhân và gia đình
	Lò Thị Thu Hoa

	Luật Hình sự 
	Nguyễn Trọng Chính

	Luật Tố tụng Hình sự
	Nguyễn Trọng Chính

	Luật Thương Mại
	Đỗ Thị Minh Ngọc

	Khởi sự Doanh nghiệp
	

	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	


         Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi
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